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TÓM TẮT

Luân trùng Brachionus plicatilis được xem là loại thức ăn sống quan trọng trong ương

nuôi ấu trùng cá biển. Tuy nhiên, mỗi loài cá khác nhau yêu cầu mật độ luân trùng khác nhau 

trong quá trình ương nuôi. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mật độ luân trùng thích 

hợp lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá song trân châu (cá song lai) giai đoạn ương từ cá bột 

đến 18 ngày tuổi với 4 nghiệm thức thức ăn có mật độ luân trùng lần lượt là 10, 15, 20 và 25 

luân trùng/mL, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm kết thúc khi ấu trùng cá bắt đầu 

ăn Artemia. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống của cá song trân châu 

đạt cao nhất, tỉ lệ phân đàn và tỉ lệ dị hình thấp nhất khi ương từ giai đoạn cá bột lên 18 ngày 

tuổi với mật độ luân trùng là 20 luân trùng/mL.

Từ khóa: ấu trùng cá biển, cá bột, cá hương, luân trùng, thức ăn sống.

EFFECT OF ROTIFER DENSITY (Brachionus plicatilis) ON GROWTH

AND SURVIVAL RATE OF PEARL GROUPER AT THE NURSERY STAGE 

FROM FRY TO 18 DAYS OLD

ABSTRACT

The rotifer Brachionus plicatilis plays a crucial role as live feed in the cultivation of marine 

fish larvae. Different fish species, however, require different densities of rotifers during rearing. A 

study was conducted to determine the optimal rotifer density for the growth and survival rate of the 

pearl grouper (hybrid grouper) larvae from the fry stage to 18 days old, with four feeding treatments 

of 4 densities of rotifer: 10, 15, 20 or 25 rotifers/mL. Each treatment was performed in triplicate. The 

experiment was terminated when the fish larvae began consuming Artemia. The results indicated 

that the growth and survival rate of the pearl grouper were highest, and the rate of deformities and 

coefficient of variation (CV) in body length were lowest when reared from the fry stage to the 

fingerling stage at 18 days old with a rotifer density of 20 individuals/mL.

Keywords: fry, fingerling, livefeed, marine fish larvae, rotifera.

1.   ĐẶT VẤN ĐỀ

Cá song bao gồm các loài cá thuộc giống
Epinephilus, họ Serranidae là những loài cá nuôi 

có giá trị kinh tế cao ở châu Á (Rimmer &

Glamuzina, 2019). Hiện nay, nhiều loài trong 

giống cá này đã trở thành đối tượng nuôi quan 
trọng ở khu vực Đông Nam Á như cá song chấm 

đỏ (E.akaara), cá song mỡ (E.tauvina) và đặc 
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biệt là cá song trân châu đang được nuôi rộng rãi 
và phổ biến nhất (Bunlipatanon & Utaynapun, 

2017). Cá song trân châu (cá song lai) là con lai 
giữa cá song vàng (mú nghệ) đực (Epinephelus 

lanceolatus) với cá song hổ (mú cọp) cái 
(Epinephelus fuscoguttatus) (Bunlipatanon & 

Utaynapun, 2017; Yang và cs., 2022). Cá song 
trân châu có giá trị kinh tế cao, ưu việt hơn các 

loài cá song khác về tốc độ sinh trưởng, khả năng 
thích nghi với môi trường sống và khả năng 

kháng bệnh cao (Bunlipatanon & Utaynapun, 
2017; Yang và cs., 2022; Nankervis và cs., 

2022). Loài này đã được sản xuất giống thành 

công đầu tiên ở Malaysia và còn có tên là cá song 
Sabath, có các hoa văn đen vàng nổi bật trên cơ 

thể (Nankervis và cs., 2022). Gần đây, Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III cũng đã sản 

xuất giống thành công giống cá mú lai góp phần 
phát triển nghề nuôi cá song lai hay cá song trân 

châu tại Việt Nam (Trương Quốc Thái và cs., 
2021). Cá song lai sau giai đoạn tiêu thụ hết noãn 

hoàng thì các cơ quan tiêu hóa chưa được hoàn 
thiện và bơi lội chậm chạp (Bunlipatanon & 

Utaynapun, 2017), vì thế chúng cần được cung 
cấp nguồn thức ăn có kích thước nhỏ, di động 

trong môi trường nước và phù hợp với cỡ miệng 
của cá. Trong giai đoạn này, thức ăn tự nhiên 

đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự 
thành công trong quá trình ương nuôi cá giống.  

Những thức ăn tự nhiên như: vi tảo, luân 

trùng, được xem là thức ăn quan trọng và có 
tiềm năng lớn trong sản xuất giống của nhiều 

loài cá biển đặc biệt ở giai đoạn cá bột khi kích 
cỡ miệng còn quá nhỏ chưa sử dụng được 

Artemia (Le và cs., 2017). Theo Fukusho 
(1989) luân trùng là phiêu sinh động vật có 

kích thước nhỏ (50 – 350 µm), giá trị dinh 
dưỡng cao (hàm lượng đạm từ 28% – 63%, 

chất béo khoảng 9 – 28% khối lượng khô), tốc 
độ vận động chậm là đối tượng thức ăn phù 

hợp cho quá trình ương nuôi ấu trùng cá biển 
ở giai đoạn đầu sau khi cá hết noãn hoàng. Tốc 

độ bơi của loài Brachionus plicatilis chỉ 0,62 
mm/s chậm hơn so với loại thức ăn tươi sống 

khác như Bosmina thuộc nhóm Cladocera 
(1,26 mm/s) và Artemia mới nở (3,05 mm/s) 

(Trần Ngọc Hải & Nguyễn Thanh Phương, 

2006). Luân trùng nước lợ (B. plicatilis) được 
nuôi và sử dụng trong sản xuất giống của hơn 

60 loài cá biển và 18 loài giáp xác (Nagata, 

1989) đặc biệt cho ấu trùng các loài cá và giáp 
xác biển có kích thước miệng nhỏ (Snell & 

Carrillo, 1984). Với đặc điểm ăn không chọn 
lọc nên luân trùng có thể được giàu hoá bằng 

các chất dinh dưỡng cần thiết hay kháng sinh 
để đưa vào cơ thể ấu trùng cá biển (Lubzens 

và cs., 1989). Vì vậy, luân trùng đã trở thành 
nguồn thức ăn tươi sống không thể thiếu trong 

sản xuất giống của nhiều loài giáp xác và cá 
biển. Watanabe và cs. (1996) đã sử dụng luân 

trùng với các kích cỡ khác nhau để nuôi ấu 
trùng cá song Nassau (Epinephelus straitus) 

và cho kết quả tỉ lệ sống cao hơn khi sử dụng 

thức ăn là ấu trùng nhuyễn thể. Tuy nhiên, do 
khả năng sinh sản nhanh, mật độ luân trùng 

tăng cao cũng sẽ làm chất lượng môi trường 
trong quá trình ương nuôi cá bị biến đổi mạnh, 

ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá. Chính vì vậy, 
nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định 

mật độ luân trùng thích hợp trong ương nuôi 
ấu trùng cá song trân châu giai đoạn cá bột lên 

18 ngày tuổi là thời điểm ấu trùng bắt đầu 
chuyển sang ăn Artemia (Bunlipatanon & 

Utaynapun, 2017; Trương Quốc Thái và cs., 
2021; Yang và cs., 2022).  

2.   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1.  Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn cá bột: Ấu trùng cá song trân châu 

bột (♂ Epinephelus lanceolatus x ♀ 
Epinephelus fuscoguttatus) 2 ngày sau khi hết 

noãn hoàng có chiều dài trung bình 1,8 ± 0,1 

mm được sản xuất từ công ty AMT (Ninh 

Thuận, Việt Nam). Kiểm tra tỉ lệ dị hình trên 
30 ấu trùng ngẫu nhiên từ đàn giống trên kính 

hiển vi để đánh giá tình hình sức khoẻ của ấu 

trùng trước khi thí nghiệm. 

Nguồn thức ăn: Luân trùng Brachionus 

plicatilis, tảo Nannochloropsis oculata được 
mua từ công ty INVE (Việt Nam). Luân trùng 

được làm giàu bằng DHA Selco (INVE, Việt 
Nam) trong 8 tiếng trước khi cung cấp cho ấu 

trùng cá song trân châu. 
Nguồn nước thí nghiệm: Nguồn nước có độ 

mặn 30‰ được bơm trực tiếp từ giếng khoan 
ngoài biển cách đất liền 1,5 km ở độ sâu 10 

mét. Nước được xử lí qua lọc cát sau đó qua 
đèn UV và xử lí bằng chlorine (10 ppm). Nước 

được trung hoà bằng Natri Thiosulfate 
(Na2S2O3) trước khi đưa vào thí nghiệm. 
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2.2.  Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được bố trí trong 12 bể nhựa 

120 L chứa 100 L nước/bể, hình chữ nhật, đáy 

bằng tại công ty AMT tỉnh Ninh Thuận, Khánh 

Hoà. Mật độ ương cá bột là 10 con/L (Trương 

Quốc Thái và cs., 2021), tương ứng 1000 cá 

bột/bể. Cá được đếm trực tiếp bằng dụng cụ đặc 

biệt là găng để đong cá bột từ bể cá bột của công 

ty AMT. Găng ở công ty AMT có hình dạng 

nửa quả cầu, đục thủng nhiều lỗ nhỏ để thoát 

nước với kích cỡ tương ứng 100 cá bột/găng.  

Ấu trùng cá được nuôi ở điều kiện chiếu 

sáng: 12 giờ sáng/12 giờ tối. Điều kiện môi 

trường nước nuôi là: độ mặn (30 – 32‰), nhiệt độ 

(28 – 30oC), pH (7,8 – 8,2); oxy hòa tan (5,0 – 5,4 

mg/L), NO2
-  (< 0,2 mg/L) và NH4

+(< 0,01 mg/L). 

Thí nghiệm được thiết kế: Gồm 4 nghiệm 

thức thức ăn (TA): 

+ TN1: Ương cá với mật độ luân trùng là 

10 cá thể/mL; 

+ TN2: Ương với mật độ luân trùng là 15 

cá thể/mL; 

+ TN3: Ương với mật độ luân trùng là 20 

cá thể/mL; 

+ TN4: Ương cá với mật độ luân trùng là 

25 cá thể/mL. 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần bố trí 

trong nhà có mái che và hệ thống phun sương 

làm mát. Thí nghiệm kết thúc vào ngày thứ 18 

khi bắt đầu bổ sung Artemia cho ấu trùng cá. 

Tảo (Nannochloropsis oculata) được duy trì 

với mật độ 5 × 105 tế bào/mL trong bể ương ấu 

trùng từ ngày 1 đến ngày 18. Cho cá ăn luân 

trùng 2 lần/ngày vào lúc 7h00 và 14h00. Trong 

thời gian 10 ngày đầu thí nghiệm, không thay 

nước ở các bể ương nuôi ấu trùng cá. Thay nước 

20% bắt đầu từ ngày thứ 11 đến ngày 15 và thay 

50% thể tích nước từ ngày 15 đến ngày 18.  

Mật độ tảo và luân trùng được đếm theo 

phương pháp của Huỳnh Thanh Tới và cs. 

(2021) cụ thể như sau:  

Mật độ tảo được xác định bằng buồng đếm 

hồng cầu Burker. Trước tiên, buồng đếm 

Burker được rửa sạch và lau khô bằng giấy, 

buồng đếm được đậy kín bằng lamelle và mẫu 

tảo được lấy bằng micropipette và nhỏ vào 

buồng đếm (nếu mẫu tảo quá dày thì tiến hành 

pha loãng). Sau đó, quan sát tảo dưới kính hiển 

vi với độ phóng đại 40X và đếm số lượng tảo 

trong 20 ô vuông của buồng đếm theo 02 đường 

chéo đã được xác định. Mỗi mẫu tảo được đếm 

02 lần, sau đó mật độ tảo được tính toán bằng 

công thức sau: 

Số tế bào tảo /mL = 
(n1+ n2)

160
×106 × d.  (1) 

Trong đó: n1 là số tế bào tảo ở buồng đếm thứ 

nhất; n2 là số tế bào tảo ở buồng đếm thứ hai; 

d là hệ số pha loãng. 

Mật độ luân trùng (luân trùng/mL) được 

đếm bằng cách thu 0,2 mL mẫu, sau đó cố 

định bằng dung dịch Lugol và đếm dưới kính 

lúp (4X), không đếm những luân trùng không 

bắt màu Lugol (luân trùng chết), sau đó mật 

độ luân trùng được tính toán như sau: 

Mật độ (luân trùng/mL) = N × 5.          (2)    

Trong đó: N là tổng số luân trùng đếm được. 

2.3.  Các chỉ tiêu theo dõi 

2.3.1. Các yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trường được kiểm tra vào 

lúc 6 giờ và 14 giờ hằng ngày. Nhiệt độ nước 

(°C) được đo bằng nhiệt kế thủy ngân, oxy 

hoà tan (DO) được đo bằng máy đo oxy hoà 

tan cầm tay Hanna (Đài Loan). Các chỉ tiêu 

khác như pH, NH4
+, NO2

-
 được đo bằng kit 

Sera (Đức) và độ mặn được đo bằng khúc xạ 

kế Extech RF20 (Trung Quốc). 

2.3.2. Các chỉ tiêu tăng trưởng 

– Các chỉ tiêu về chiều dài cá được xác định 

khi bắt đầu và khi kết thúc thí nghiệm cho từng 

nghiệm thức (mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 

lần). Chiều dài ban đầu là giá trị trung bình của 

10 con cá bột 2 ngày tuổi được đo trên kính hiển 

vi có thước đo là milimét; chiều dài khi kết thúc 

thí nghiệm là giá trị trung bình của 10 con cá 

hương ở mỗi nghiệm thức được đo bằng thước 

kẻ có độ chính xác là 1 milimét. Chiều dài đo từ 

miệng cá đến cuối vây đuôi. 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài theo ngày 

(DLG, mm/ngày): 

DLG = 
L2- L1

∆t
.                      (3)    

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng chiều dài 
theo ngày (SGRL, % chiều dài/ngày): 

SGRL = 
(lnL2 − lnL1)∗100%

∆t
.              (4)    

Trong đó: L1 là chiều dài ban đầu; L2 là chiều dài 
lúc kết thúc thí nghiệm; ∆t là thời gian thí nghiệm.  
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– Tỉ lệ sống (TLS) của cá được tính theo 
công thức:  

TLS (%) = 
N1

N0
 ×100%.                  (5)    

Trong đó: N1 là số cá sau khi kết thúc thí nghiệm 
ở mỗi nghiệm thức; N0 là số cá ban đầu. 

– Mức độ phân đàn (MĐPĐ, %):  

CV= 
S

X
 ×100%.             (6)    

Trong đó: S là độ lệch chuẩn chiều dài cá; X 
là giá trị trung bình chiều dài. 

– Tỉ lệ dị hình (TLDH, %): 

TLDH = 
A

B
 ×100%.                       (7)    

Trong đó: A là số ấu trùng bị dị hình (con); B 

là tổng số ấu trùng kiểm tra (con). 

2.3.3. Xử lí số liệu  

Các số liệu thu thập được tính toán giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn bằng phần mềm 

Excel 2013. Do các biến số có giá trị phần trăm 

(%) như SGRL, TLS, MĐPĐ, TLDH trong thí 

nghiệm này nằm trong khoảng 0 – 30% nên 

được chuyển đổi số liệu bằng cách dùng căn bậc 

hai theo công thức: yi = xi
1/2. So sánh sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức bằng phép thử Turkey 

thông qua phần mềm SPSS 20.0 ở mức ý nghĩa 

(P < 0,05). Số liệu được trình bày dưới dạng: Giá 

trị trung bình (mean) ± độ lệch chuẩn (SD). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường nước theo dõi 

trong quá trình thí nghiệm 

Một số yếu tố môi trường trong thí nghiệm 

ảnh hưởng của mật độ luân trùng đến tỉ lệ sống 

và sinh trưởng của cá được thể hiện ở Bảng 1. 
 

Bảng 1. Các yếu tố môi trường ở các nghiệm thức trong suốt quá trình thí nghiệm 

Yếu tố môi trường Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất Trung bình (± SD) 

Nhiệt độ (°C) 28 30 29 ± 0,6 

Độ mặn (‰) 30 32 31 ± 0,6 

pH 7,8 8,2 8,0 ± 0,1 

Oxy hoà tan (mg/L) 5,4 6,2 5,6 ± 0,8 

NH4
+/NH3

  (mg/L) 0,003 0,01 0,005 ± 0,001 

NO2
-  (mg/L) 0,08 0,14 0,09 ± 0,01 

 
j

Nhìn chung, các yếu tố môi trường nước 
được theo dõi ở các nghiệm thức trong thí 
nghiệm này không có sự sai khác và nằm 
trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và 
phát triển của cá song trân châu thí nghiệm. 
Theo Trần Ngọc Hải & Nguyễn Thanh 
Phương (2006), nhiệt độ thích hợp cho sự 
phát triển bình thường trong ương nuôi cá 
song chấm cam xác định nằm trong khoảng 
25 – 30°C, độ mặn trung bình nằm trong 
ngưỡng cho phép để ương cá song chấm cam 
là 27 – 33‰. Độ mặn này cũng gần tương 
đồng với kết quả thí nghiệm của Trương 
Quốc Thái và cs. (2021) là 30 – 32‰ khi 
ương nuôi cá song trân châu trong bể với các 
loại thức ăn khác nhau. Nghiên cứu của 
Hoàng Nhật Sơn và cs. (2020) cũng cho thấy 
độ mặn 29 – 30‰ là thích hợp cho việc ương 
nuôi ấu trùng cá song chanh (E. malabaricus) 
giai đoạn 0 đến 12 ngày tuổi.  

Oxy hòa tan (DO) khi ương nuôi ấu trùng 

cá song trân châu trong thí nghiệm này dao 
động từ 5,4 – 6,2 mg/L đều không có sự 

chênh lệch với các thí nghiệm ương nuôi ấu 
trùng cá song giai đoạn cá bột của các nghiên 

cứu khác trong và ngoài nước. Khi ương nuôi 

cá song trân châu giai đoạn cá bột lên cá 
hương, Trương Quốc Thái và cs. (2021) duy 

trì hàm lượng DO từ 5,0 – 5,4 mg/L cho thấy 
ấu trùng phát triển tốt và bắt mồi bình thường. 

Ngưỡng DO thích hợp cho ương nuôi cá bột 
cá song chanh là 5,4 ± 0,2 mg/L (Hoàng Nhật 

Sơn và cs., 2020), cá song chuột là 6,3 mg/L 

(Sakakura và cs. 2007). Các chỉ số pH, NO2
-  

và NH4
+/NH3

  trong thí nghiệm này đều nằm 
trong ngưỡng cho phép khi ương nuôi cá 

song. Khi ương nuôi cá song từ giai đoạn cá 

bột lên cá hương, ấu trùng sẽ phát triển tốt khi 

hàm lượng NO2
- < 0,1 mg/L và NH4

+/NH3
  

<0,01 mg/L (Sakakura và cs., 2007; Trương 
Quốc Thái và cs., 2021; Hoàng Nhật Sơn và 

cs., 2020).  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ luân trùng lên tốc độ tăng trưởng về chiều dài của  

cá song trân châu sau 18 ngày ương nuôi 

Chỉ tiêu theo dõi Mật độ luân trùng ở các nghiệm thức 

TN1  TN2  TN3  TN4  

Chiều dài đầu (mm) 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 

Chiều dài cuối (mm) 8,5 ± 0,3a 9,5 ± 0,2b 10,6 ± 0,1d 10,2 ± 0,2c 

DLG (mm/ngày) 0,37 ± 0,01a 0,43 ± 0,01b 0,49 ± 0,01d 0,46 ± 0,01c 

SGR chiều dài 

(%/ngày) 

8,62 ± 0,04a 9,26 ± 0,02b 9,9 ± 0,01d 9,6 ± 0,01c 

Ghi chú: Các kí tự khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Số 

liệu trong bảng trình bày là giá trị TB ± độ lệch chuẩn (3 lần lặp/nghiệm thức). Mật độ luân trùng trong các 

nghiệm thức 10, 15, 20 và 25 luân trùng/mL tương ứng với nghiệm thức TN1, TN2, TN3 và TN4. 

3.2.  Ảnh hưởng của mật độ luân trùng lên 
tốc độ tăng trưởng về chiều dài của cá song 

trân châu giai đoạn ương cá bột  

Các loại thức ăn tươi sống khác nhau ảnh 
hưởng lên ấu trùng cá song lai nuôi từ giai 
đoạn cá bột lên cá hương được trình bày trong 
Bảng 2. Nhìn chung, có sự khác biệt rõ ràng 
về tăng trưởng chiều dài theo ngày (DLG) và 
tốc độ tăng trưởng đặc trưng chiều dài theo 
ngày (SGRL) giữa các nghiệm thức thức ăn 
khác nhau trong thí nghiệm này.  

Khi tăng mật độ luân trùng từ 10 – 20 luân 
trùng/mL thì DLG và SGRL tăng và đạt cao 
nhất ở nghiệm thức TN3 là 0,49 ± 0,01 

mm/ngày và 9,9 ± 0,01%/ngày (Bảng 2).  

Tuy nhiên, DLG và SGRL lại giảm khi 
tăng mật độ luân trùng lên 25 cá thể/mL. Giá 
trị DLG và SGRL cho thấy có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức TN3 so 
với các nghiệm thức còn lại trong Bảng 2 (P 
< 0,05). Trong 3 nghiệm thức còn lại, nghiệm 
thức TN4 có khác biệt có ý nghĩa thống kê 
khi so sánh với nghiệm thức TN2 và TN1. 

Trong quá trình phát triển của ấu trùng cá 

biển, chiều dài cơ thể liên quan chặt chẽ đến 

kích thước mắt, độ nhạy và khả năng thị lực 

của ấu trùng, cũng như sự phát triển của vây 

và những biến đổi liên quan đến hiệu suất bơi 

lội, sự gia tăng kích thước miệng, sự phát triển 

của ống tiêu hóa dẫn đến những thay đổi trong 

chế độ ăn (Nunn và cs., 2012; Peck và cs., 

2012). Hơn nữa, chiều dài kích thước cơ thể, 

chứ không phải trọng lượng, thường là yếu tố 

quyết định chính về các loại, kích thước và số 

lượng con mồi mà một ấu trùng cá có thể tiêu 

thụ (Müller và cs., 2000; Nunn và cs., 2012; 

Peck và cs., 2012; Alvarez và cs., 2021; Pepin, 

2023). Chính vì vậy, trong nghiên cứu này chỉ 

tập trung vào chỉ tiêu chiều dài cơ thể ấu trùng. 

Tăng trưởng về chiều dài của cá song trân 

châu trong thí nghiệm này phụ thuộc vào mật 

độ luân trùng cung cấp. Khi tăng mật độ luân 

trùng thì tốc độ tăng trưởng của ấu trùng cá 

song trân châu tăng lên, tuy nhiên ở mật độ 

luân trùng 25 cá thể/mL (TN4) thì tốc độ tăng 

trưởng của cá song trân châu tuy cao hơn các 

nghiệm thức TN1 và TN2 nhưng lại thấp hơn 

tốc độ tăng trưởng của ấu trùng cá song trân 

châu ở nghiệm thức TN3 (P < 0,05), cho thấy 

mật độ luân trùng 20 cá thể/mL là phù hợp 

cho ương nuôi ấu trùng cá song trân châu đặc 

biệt khi luân trùng đã được làm giàu hóa với 

DHA Protein Selco. Một số nghiên cứu trên 

cá song cho thấy rằng, tốc độ tăng trưởng về 

chiều dài và tỉ lệ sống khi ương nuôi cá biển 

phụ thuộc vào giá trị dinh dưỡng nguồn thức 

ăn được cung cấp, đặc biệt là số lượng và chất 

lượng của các acid béo không no đa nối đôi 

(n-3 HUFA). Tốc độ tăng trưởng của ấu trùng 

cá song hổ (E. fuscoguttatus) cao hơn khi cho 

ăn luân trùng có bổ sung men bánh mì và dầu 

cá (Waspada & Fatoni, 1991) hay khi bổ sung 

acid béo cho cá bột qua việc làm giàu hóa 

luân trùng trong ương nuôi cá song chấm cam 

(E. coioides) giúp cải thiện tăng tốc độ tăng 

trưởng của ấu trùng thông qua việc hoàn thiện 

hệ thống tiêu hoá (Meei Su và cs., 1997). Như 

vậy, mật độ luân trùng, thành phần dinh 

dưỡng của luân trùng là yếu tố ảnh hưởng 

chính đến tốc độ tăng trưởng của cá song trân 

châu từ cá bột lên 18 ngày tuổi, trước khi bổ 

sung Artemia. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ luân trùng lên tỉ lệ sống, mức độ phân đàn và  

tỉ lệ dị hình của cá song trân châu sau 18 ngày ương nuôi 

Chỉ tiêu theo dõi Mật độ luân trùng ở các nghiệm thức 

TN1  TN2  TN3  TN4  

Tỉ lệ sống (%) 7,3 ± 0,57a 8,7 ± 0,60b 11,7 ± 0,57c 8,6 ± 1,15b 

Mức độ phân đàn (%) 1,6 ± 0,13b 1,6 ± 0,15b 1,1 ± 0,01a 1,5 ± 0,11b 

Tỉ lệ dị hình (%) 0,18 ± 0,08c 0,15 ± 0,06b 0,11 ± 0,03a 0,15 ± 0,04b 

Ghi chú: Các kí tự khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Số 

liệu trong bảng trình bày là giá trị TB ± độ lệch chuẩn (3 lần lặp/nghiệm thức). Mật độ luân trùng trong các 

nghiệm thức 10, 15, 20 và 25 luân trùng/mL tương ứng với nghiệm thức TN1, TN2, TN3 và TN4. 

3.3. Ảnh hưởng của mật độ luân trùng lên 

tỉ lệ sống, tỉ lệ phân đàn và tỉ lệ dị hình của 

cá song trân châu giai đoạn ương cá bột 

Ảnh hưởng của thức ăn lên tỉ lệ sống, mức 
độ phân đàn và tỉ lệ dị hình lên ấu trùng cá 

song lai sau 30 ngày nuôi được trình bày ở 

Bảng 3. Tỉ lệ sống của 4 nghiệm thức dao 

động từ 7,3 đến 11,7%. 

Tỉ lệ sống của ấu trùng cá song trân châu ở 
nghiệm thức TN1 là thấp nhất so với các 
nghiệm thức còn lại và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với nghiệm thức TN2, TN3 và TN4 (P 
< 0,05). Giá trị tỉ lệ sống cao nhất được ghi nhận 
ở nghiệm thức TN3 và giá trị này khác biệt có 
ý nghĩa thống kê so với những nghiệm thức còn 
lại (P < 0,05). Mức độ phân đàn của ấu trùng cá 
khác nhau trong các nghiệm thức, tuy nhiên 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được 
ghi nhận về giá trị này giữa các nghiệm thức.  

Tỉ lệ dị hình trong thí nghiệm này dao động 
từ 0,11 – 0,18%, trong đó giá trị của chỉ tiêu này 
thấp nhất là của nghiệm thức TN3 và cao nhất 
là của nghiệm thức TN1. Tỉ lệ dị hình không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được ghi nhận 
ở các nghiệm thức TN1, TN2 và TN4. Tuy 
nhiên, tỉ lệ dị hình thấp nhất ở nghiệm thức TN3 
và có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 
còn lại (P < 0,05). 

Mức độ phân đàn của ấu trùng cá song trân 
châu trong thí nghiệm này dao động từ 1,1 – 
1,6%. Mức độ phân đàn thấp nhất khi sử dụng 
luân trùng ở mật độ 20 luân trùng/mL để ương 
ấu trùng cá song trân châu (nghiệm thức TN1) 
và thấp hơn các nghiệm thức khác (P < 0,05) 
(Bảng 3). Mức độ phân đàn không khác biệt ở 
các nghiệm thức TN2, TN3 và TN4 (P > 0,05).  

Hiện nay chưa có tiêu chuẩn quốc gia về tỉ 
lệ dị hình và tỉ lệ phân đàn cho cá song trân 
châu, tuy nhiên theo TCVN 10462:2014 về giới 

hạn mức độ phân đàn < 10% và tỉ lệ dị hình < 
2% khi ương cá song chấm cam từ giai đoạn cá 
bột lên cá hương. Như vậy, các giá trị thu được 
trong thí nghiệm này là từ 1,0 – 1,6% (mức độ 
phân đàn) và 0,9 – 1,6% (tỉ lệ dị hình) đều nằm 
trong khoảng cho phép của tiêu chuẩn này. 

Các nghiên cứu trước đây đều sử dụng kết 
hợp các loại thức ăn trong ương nuôi cá song giai 
đoạn cá bột lên cá giống. Wanatabe và cs. (1996) 
cho rằng khi sử dụng 50% ấu trùng hàu 
(Crassostrea gigas) và 50% luân trùng dòng siêu 
nhỏ (SS-type Thái lan) ương nuôi ấu trùng cá 
song Nassau (Epinephelus straitus) thì cho tỉ lệ 
sống cao nhất (15,6%) so với các nghiệm thức 
chỉ sử dụng riêng ấu trùng hàu hay luân trùng SS. 
Tuy nhiên trong thí nghiệm này tác giả đã không 
làm giàu luân trùng bằng DHA protein Selco 
trước khi sử dụng làm thức ăn cho ấu trùng cá 
song. Nghiên cứu của Trương Quốc Thái và cs. 
(2021) cũng cho thấy, luân trùng là thích hợp 
nhất so với ấu trùng hàu hoặc kết hợp giữa luân 
trùng và ấu trùng hàu khi được sử dụng làm thức 
ăn cho cá song trân châu giai đoạn ương từ cá bột 
lên cá hương với tỉ lệ sống (TLS) đạt 5,4 ± 0,3%, 
tốc độ tăng trưởng đặc trưng chiều dài theo ngày 
(SGRL) là 7,90 ± 0,05 (%/ngày) và tỉ lệ dị hình 
(TLDH) là 0,9 ± 0,3%. Tuy nhiên thời gian theo 
dõi của thí nghiệm này lên đến 30 ngày nên các 
chỉ số về tỉ lệ sống, tỉ lệ dị hình và tỉ lệ phân đàn 
thấp hơn với nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả 
nghiên cứu của Hoàng Nhật Sơn và cs. (2020) đã 
cho thấy luân trùng siêu siêu nhỏ (SSS-rotifer) 
Proales similis (kích thước 50 – 60μm) là phù 
hợp nhất cho ương nuôi ấu trùng cá song chanh 
đến 12 ngày tuổi và nghiên cứu này cũng chỉ ra 
rằng 02 mật độ luân trùng (P. similis) là 10 và 15 
cá thể/mL trong ương nuôi ấu trùng cá song 
chanh cho kết quả cao nhất với tỉ lệ sống của ấu 
trùng 12 ngày tuổi đạt 8,3 – 11,7%. Tuy nhiên, 
trong thí nghiệm của chúng tôi bổ sung luân 
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trùng dòng SS Brachionus plicatilis với mật độ 
20 luân trùng/mL cho tỉ lệ sống và tăng trưởng 
tốt nhất. Khi mật độ luân trùng tăng lên 25 cá 
thể/ml các chỉ tiêu tỉ lệ sống, mức độ phân đàn 
và tỉ lệ dị hình lại tăng, điều này có thể do khi 
tăng mật độ luân trùng lớn hơn 20 cá thể/mL đã 
làm giảm hàm lượng enzyme lipase trong hệ 
thống tiêu hoá từ đó làm giảm khả năng tiêu hoá 
của ấu trùng cá và ảnh hưởng tiêu cực đến quá 
trình sinh trưởng và phát triển của cá (Sterzelecki 
và cs., 2021). 

Việc làm giàu hoá luân trùng bằng DHA 
protein Selco trong thí nghiệm này đã giúp nâng 
cao tỉ lệ sống của ấu trùng cá song trân châu. 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng luân trùng thiếu 
hụt một số thành phần dinh dưỡng thiết yếu, đặc 
biệt là axit béo không no (Olivotto và cs., 2011; 
Conceicao & Tandler, 2018). Trong khi đó, cá 
biển nói chung không có khả năng tổng hợp 
thành phần này mà phải dựa hoàn toàn vào 
nguồn thức ăn (Pouil và cs., 2020). Để giải quyết 
vấn đề này, kĩ thuật làm giàu DHA từ những sản 
phẩm thương mại như Selco, Algamac, A1 
DHA được sử dụng nhằm bổ sung dinh dưỡng 
cho ấu trùng cá (Olivotto và cs., 2011; Choi và 
cs., 2021). DHA là một trong những axit béo 
không no họ n–3 HUFA được chú ý hơn cả và 
việc bổ sung thành phần này đã được chứng 
minh là cải thiện đáng kể kết quả ương ấu trùng 
các loài cá biển (Eryalcin, 2018; Choi và cs., 
2021). Nhu cầu axit béo không no họ n-3 HUFA 
có sự khác biệt theo loài, giai đoạn phát triển, dao 
động từ 0,05 – 4,00% (Harel và cs., 2002). Hàm 
lượng DHA/HUFA bổ sung thích hợp thúc đẩy 
các quá trình trao đổi chất và sinh tổng hợp diễn 
ra mạnh mẽ hơn và điều này làm gia tăng tốc độ 
phát triển cũng như rút ngắn thời gian biến thái 
ấu trùng. Đặc biệt DHA/HUFA là thành phần 
của lớp phospholipid ở thành tế bào và thành 
phần chủ yếu tạo ra eicosanoid thức đẩy quá 
trình tạo đại thực bào ở ấu trùng cá (Olivotto và 
cs., 2011; Choi và cs., 2021). Tỉ lệ sống cao hơn 
khi ấu trùng được cho ăn thức ăn làm giàu n – 3 
HUFA cũng được báo cáo trên các loài cá chẽm 
(Lục Minh Diệp và cs., 2008), cá đù 
(Argyrosomus regius) (Izquierdo, 2005) và cá 
cam sọc (Seriola dumerili) (Rezek và cs., 2010). 
Thiếu hụt DHA trong khẩu phần ăn đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến sự hình thành và hoạt động 
của một số cơ quan (thần kinh, thị giác, vận 
động, miễn dịch,...) làm gia tăng các biểu hiện 

bất thường về tập tính ăn mồi, bơi đi kèm tỉ lệ dị 
hình và hao hụt cao trong quá trình ương 
(Rainuzzo và cs., 1997; Matsunari và cs., 2013). 

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc làm 
giàu hoá luân trùng giúp nâng cao tỉ lệ sống khi 
ương nuôi ấu trùng cá song trân châu từ giai đoạn 
cá bột lên cá hương (Nguyễn Đức Tuấn và cs., 
2015; Trương Quốc Thái và cs., 2021). Kết quả 
tương tự được ghi nhận khi ương nuôi cá song 
vua, tỉ lệ sống khi ương cá bột đạt cao nhất sau 8 
ngày nuôi với nghiệm thức cho ăn copepods 
(Parvocalanus crassirostris) và luân trùng dòng 
nhỏ (Brachionus rotundiformis-S) đã được làm 
giàu hóa (García-Ortega và cs., 2012). Như vậy, 
mật độ luân trùng, luân trùng được làm giàu là 
yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến tỉ lệ sống, tỉ lệ 
dị hình và tỉ lệ phân đàn của cá song trân châu 
khi ương từ cá bột lên 18 ngày tuổi trước. 

4. KẾT LUẬN 

Mật độ luân trùng ảnh hưởng trực tiếp đến 
tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống, tỉ lệ dị hình và 
tỉ lệ phân đàn của cá song trân châu khi ương 
từ giai đoạn cá bột lên 18 ngày tuổi trước khi 
bắt đầu bổ sung thức ăn là Artemia.  

Khi cung cấp luân trùng với mật độ là 20 
cá thể/mL trong giai đoạn ương cá bột cá song 
trân châu lên 18 ngày tuổi cho kết quả tốc độ 
tăng trưởng, tỉ lệ sống đạt cao nhất, tỉ lệ phân 
đàn và tỉ lệ dị hình thấp nhất. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Alvarez, P., Cotano, U., Estensoro, I., 
Etxebeste, E., & Irigoien, X. (2021). 

Assessment of larval growth patterns: a 
comparison across five fish species in the 

Bay of Biscay. Regional Studies in 

Marine Science, 47, 101958. 

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2014). Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 10462:2014 về Cá 
nước mặn – Giống cá song chấm nâu, cá 
giò – Yêu cầu kỹ thuật.  

Bunlipatanon, P., & Utaynapun, K. (2017). 
Growth performance and disease resistance 
against Vibrio vulnificus infection of novel 
hybrid grouper (Epinephelus lanceolatus × 
Epinephelus fuscoguttatus). Aquaculture 
research, 48(4), 1711–1723. 

Choi, J., Han, G. S., Byun, S. G., Oh, H. Y., Lee, 
T. H., Lee, D. Y., ... & Kim, H. S. (2022). 
Effects of dietary docosahexaenoic acid 
enrichment in Artemia feed on the growth, 



 

   

 

110 Số 15 (12/2024): 103 – 111    
 

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP 

survival, and fatty acid composition of 
Pacific cod (Gadus macrocephalus) larvae. 
Aquaculture Research, 53(12), 4353–4362. 

Conceicao, L., & Tandler, A. (Eds.). 
(2018). Success factors for fish larval 
production. America: John Wiley & Sons.  

Eryalcin, K. (2018). Effects of different 
commercial feeds and enrichments on 
biochemical composition and fatty acid 
profile of rotifer (Brachionus Plicatilis, 
Muller 1786) and Artemia franciscana. 
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences, 18(1), 81–90. 

Fukusho, K. (1989). Biology and mass 
production of the rotifer Brachionus plicatilis 
(1). International Journal of Aquaculture 
and Fishery Technology, 1(3), 68–76. 

García-Ortega, A., Daw, A., & Hopkins, K. 
(2012). Feeding hatchery-produced larvae 
of the giant grouper Epinephelus 
lanceolatus. Proceedings of the 40th US‐
Japan Aquaculture Panel Symposium: 
Hatchery Technology for High Quality 
Juvenile Production. Washington, DC: US 
Department of Commerce. 

Harel, M., Koven, W., Lein, I., Bar, Y., 
Behrens, P., Stubblefield, J., ... & Place, A. 
R. (2002). Advanced DHA, EPA and ArA 
enrichment materials for marine 
aquaculture using single cell heterotrophs. 
Aquaculture, 213(1–4), 347–362. 

Hoàng Nhật Sơn, Phạm Công Hải & Kim 
Văn Vạn (2020). Thử nghiệm thức ăn 
trong ương nuôi ấu trùng cá song chanh 
(Epinephelus malabaricus) giai đoạn 
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